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Instructions for Order for Protection – Vulnerable Adult 
(Hướng Dẫn về Án Lệnh Bảo Vệ – Người Lớn Yếu Thế) 

 
Đây là Án Lệnh Bảo Vệ. Nếu được quan tòa ký, án lệnh này sẽ: 

 

• Cho bị đơn biết những ngăn cấm nào có hiệu lực. 

• Cho bị đơn biết những ngăn cấm nào có hiệu lực. 

• Ấn định ngày mãn hạn. 

• Ấn định những ngày tòa duyệt xét hoặc những ngày tòa khác, nếu cần thiết. 
 

Lục sự sẽ nộp bản chính của án lệnh vào hồ sơ công cộng tòa và phân phát 

những bản sao cho: 
 

• Quý vị (những bản sao chứng thực miễn phí). 

• Việc tống đạt bị đơn (nếu bị đơn không đến phiên tòa toàn diện). 

• Việc tống đạt người lớn yếu thế. 

• Việc tống đạt người giám hộ của người lớn yếu thế, nếu có. 
 

Xin kiểm tra với lục sự tòa trước khi điền án lệnh. 
 

Tại một số tòa án, quan tòa sẽ điền vào án lệnh này. Trong những tòa khác, quý vị phải 
điền nguyên bộ hay một phần của án lệnh. Xin kiểm tra với lục sự tòa. 
 

• Nếu quý vị phải điền án lệnh, xin tuân theo những chỉ thị dưới đây.  

• Có thể hữu ích khi xin lục sự cho biết những dịch vụ giúp đỡ để giúp quý vị điền án 
lệnh này. 

 

Xin Viết Chữ In Rõ Ràng! Chỉ dùng Mực Đen hoặc Xanh mà thôi. 
 

 
 

Đoạn trên của Mẫu phiếu 
 

• Điền tên của Quận hạt nơi tòa tọa lạc. 

• Điền tên của người lớn yếu thế (tên, tên đệm, họ) là người được bảo vệ, và viết ngày 
tháng năm sanh của cô ấy hoặc anh ấy vào chỗ có chữ “DOB.” 

• Người quý vị muốn tòa ngăn cấm là “Bị đơn.” Điền tên của bị đơn (tên, tên đệm, họ) và 
ngày sanh. Nếu quý vị không biết ngày sinh của bị đơn, xin viết tuổi của bị đơn. 

 

Lục sự sẽ điền địa chỉ và số điện thoại của tòa án. 
 

Thông Tin về Đương Đơn 
 

 Đoạn này cho biết ai nộp đơn xin: 

• Nếu quý vị là người lớn yếu thế, xin đánh vào khung thứ nhất. 

• Nếu quý vị nộp đơn thay cho một người lớn yếu thế, xin đánh vào khung thứ hai. Sau 
đó đánh vào khung diễn tả sự liên hệ của quý vị với người lớn yếu thế. 

• Nếu Department of Social and Health Services (Bộ Xã Hội và Y Tế) nộp đơn thay cho 
người lớn yếu thế, xin đánh vào khung thứ ba. 
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Danh Tánh của Bị Đơn 
 

• Miêu tả hình dạng của bị đơn: giới tính, chủng tộc, màu tóc, chiều cao, sức nặng, và 
màu mắt. 

• Liệt kê những nét dễ nhận dạng của bị đơn, như là nốt ruồi, vết xẹo hay vết xâm. 

• Đánh vào khung cho biết bị đơn có thể tiếp cận với vũ khí. 
 

“Quan tòa phán quyết căn cứ vào hồ sơ tòa” 
 

Luật pháp đòi hỏi án lệnh phải ghi việc bị đơn nhận được giấy thông báo ngày tòa và nhận 
được cách nào. Vì quan tòa phải kiểm chứng việc tống đạt phù hợp với những điều lệ tòa 
(đúng thời gian và đúng cách), thì có lẽ quan tòa sẽ điền phần này cho quý vị. 
 

Án lệnh cần ghi mối liên hệ của người lớn yếu thế với bị đơn để nhân viên công lực ấn định 
là luật súng tay liên bang có áp dụng trong trường hợp của quý vị hay không. Xin đánh vào tất 
cả những khung có xác định mối liên hệ của người lớn yếu thế với bị đơn. 
 

“Tóm Lược Án Lệnh” 
 

Sau khi điền mẫu đơn xong, xin đánh dấu vào những khung áp dụng. 
 

Án lệnh này có hiệu lực năm năm, ngoại trừ quan tòa viết một ngày khác vào trong khung. 
 

 
 

Những Điều Khoản Bảo Vệ 
 

• Đánh dấu vào những khung và điền những phần trống giống như khi quý vị ghi trong 
đơn xin, trừ khi quý vị không cần những điều khoản đó nữa. 

• Quý vị không thể đánh dấu vào khung của những điều khoản mà quý vị không yêu cầu 
trong đơn xin. 

• Trong mỗi điều khoản, quý vị phải đánh dấu vào những khung để cho biết những nơi mà 
quý vị muốn bảo vệ. 

• Quý vị không bắt buộc phải tiết lộ địa chỉ cư trú của người yếu thế. Quý vị không cần 
phải viết địa chỉ đó trên mẫu phiếu này. 

 

Điều khoản 9: Điều khoản này không có trên đơn xin. Nếu quan tòa ra lệnh bị đơn phải trả 
tổn phí và lệ phí luật sư, điều khoản này sẽ được điền vào. Nếu quan tòa ban tổn phí và lệ 
phí luật sư, một Phán Quyết, mẫu đơn WPF VA-3.030, cũng phải được hoàn tất. 
 

Quan tòa có thể ban phép, từ chối hoặc thay đổi bất cứ điều khoản nào quý vị 

viết trong án lệnh. 
 

 
 

Washington Crime Information Center (Hệ Thống Vi Tính Tình Báo về Hình Tội trong Tiểu 

Bang Washington) (WACIC) Ngày Ghi Nhập 
 

Án lệnh này sẽ được nhập vào kho dữ liệu toàn bang dùng bởi cơ quan công lực để bất cứ 
nhân viên công lực nào trong tiểu bang cũng có thể biết lệnh đó. Viết tên theo kiểu chữ in cơ 
quan có thẩm quyền nơi người lớn yếu thế cư ngụ. 
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• Nếu địa chỉ của người lớn yếu thế nằm ngoài phạm vi thành phố, xin viết tên cảnh sát 
quận. 

• Nếu địa chỉ của người lớn yếu thế nằm trong phạm vi thành phố, xin viết tên cảnh sát 
thành phố. 

 

 

Tống Đạt 
 

Trừ phi bị đơn hoặc luật sư bị đơn tham dự phiên tòa, án lệnh phải được tống đạt cho bị 
đơn. Bị đơn cần phải biết có những điều khoản ngăn cấm nào hiện hữu và khi nào án lệnh 
mãn hạn. 
 

Nếu quý vị nộp đơn thay cho một người lớn yếu thế, trừ phi người lớn yếu thế hay luật sư 
của người lớn yếu thế có mặt tại phiên tòa, án lệnh này phải được tống đạt cho người lớn yếu 
thế. Người lớn yếu thế cần phải biết có những điều khoản ngăn cấm nào hiện hữu và khi nào 
án lệnh mãn hạn. Quý vị cũng phải tống đạt viên giám hộ của người lớn yếu thế, nếu có. 
 

Để điền vào phần của mẫu đơn bên dưới “Sự tống đạt,” nếu bị đơn hoặc người lớn yếu thế:  
 

• đã tham dự phiên tòa, xin đánh dấu vào (các) khung bên dưới “Những người sau 
đây đã xuất hiện, không cần tống đạt thêm nữa” để xác định người tham dự phiên 
tòa. Họ không cần được tống đạt.  

 

• đã không tham dự phiên tòa, xin đánh dấu vào (các) khung bên dưới “Đương đơn sẽ 
sắp xếp dịch vụ tống đạt” để xác định người sẽ cần được tống đạt. 

 
Quý vị có thể chọn tống đạt bằng cách: 

 

• Nhờ cơ quan công lực giúp tống đạt văn thư miễn phí. 

• Mướn một người tống đạt văn thư chuyên nghiệp. 

• Một người khác ít nhất 18 tuổi, mà không phải là một người trong các bên thưa kiện. 
 

 Trách nhiệm của quý vị là giao các tài liệu cho cơ quan hoặc người sẽ giao các tài 
liệu đó. 

 
 Quý vị phải cung cấp địa chỉ của mỗi người cần được tống đạt. Nếu quý vị muốn 
nhờ cơ quan công lực tống đạt tư liệu thì hãy hoàn tất Law Enforcement Information 
Sheet (Bản Thông Tin Cho Cơ Quan Công Lực). 

 

Sự Trợ Giúp của Nhân Viên Công Lực 
 

Quan tòa có thể ra lệnh cho nhân viên công lực trợ giúp quý vị trong một số trường hợp hạn 
chế. Nếu quý vị vẫn cần trợ giúp từ nhân viên công lực, xin đánh vào cùng các ô quý vị đã đánh 
trong đơn xin. 
 

Ký Mẫu phiếu 
 

Quan tòa sẽ điền ngày và giờ án lệnh được phê chuẩn và ký tên của quan tòa. 
 

Xin ký ở phía dưới của văn bản chỗ có ghi “Trình bởi”và “Đương Đơn” và bao gồm ngày hôm 
nay. Bị đơn sẽ ký mẫu phiếu nếu bị đơn tới phiên tòa, và không cần thêm dịch vụ tống đạt.  
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Xin xem thông tin trong đoạn tống đạt án lệnh kể trên. 
 
 

 

Law Enforcement Information Sheet (Bản Thông Tin Cho Cơ Quan Công 

Lực) (LEIS) 
 

Quý vị phải hoàn tất Law Enforcement Information Sheet (Bản Thông Tin Cho Cơ Quan 
Công Lực) (LEIS), mẫu phiếu WPF 01.0400 Mẫu phiếu này được giữ kín và không xếp vào hồ 
sơ công cộng của tòa và không tống đạt cho bị đơn. 
 

• Mẫu này được dùng bởi Cơ Quan Công Lực để tìm địa điểm và danh tánh của 
(những) người bị tống đạt tài liệu. 

• Mẫu này cũng được dùng bởi Cơ Quan Công Lực để ghi nhập vào hệ thống hồ sơ dự 
trữ toàn tiểu bang. 

 

Điền càng nhiều thông tin càng tốt, nhất là tên gọi, tên đệm, họ và ngày sanh. 
 

Nếu bị đơn bị khuyết tật, bị thương não bộ hay các suy yếu nào khác mà quý vị biết người 
đó cần được sự giúp đỡ đặc biệt mà cơ quan công lực có thể cung cấp khi tống đạt văn thư. 
Thí dụ: 
 

“Bị đơn bị thương tích não bộ. Nếu bị đơn bị hối thúc, bị đơn trở thành bất động và có 
thể không phản ứng mau lẹ, hoặc người đó có thể trở thành nói năng hung hãn. Hãy 
nhắc nhở bị đơn liên lạc với một người bạn.” 

 

“Bị đơn mắc bệnh kinh phong và tiểu đường và có thể lên cơn giật khi bị căng thẳng. Bị đơn 
không phản ứng thích hợp khi bị hối thúc và sẽ cần thời giờ để xin thuốc và các vật dụng.” 

 


